
A Tổng số thu - chi sự nghiệp tại đơn vị

1 Số thu sự nghiệp      828.962         335.231                40,44                     93    

Thu giá viện phí      713.352         288.206                40,40                   91,80 

Thu từ BHYT        589.443           236.050                 40,05                     101    

Thu trực tiếp từ bệnh nhân        123.910             52.156                 42,09                       64    

1.2 Thu khác      115.610           47.025                          98    

Nhà thuốc          44.260    

Thu hoạt động khác            2.765    

2 Chi từ nguồn thu sự nghiệp tại đơn vị      828.962         264.272                31,88                     86    

2.1 Chi sự nghiệp y tế      664.283         211.910                31,90                        86 

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên. Trong đó:        664.283           211.910                 31,90                          86 

- Chi cho con người        123.006             54.550    

- Chi mua sắm hàng hóa dịch vụ          36.206             13.516    

- Chi mua sắm TS, s/c phục vụ chuyên môn (bao 

gồm đặt máy)
       410.826           105.018    

- Chi nhà thuốc          83.019             33.325    

- Chi khác            5.657               3.039    

- Nộp ngân sách, lãi vay ODA            5.569               2.462    

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2.2 Chi quản lý hành chính      164.679           52.362                34,58                        86 

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ. Trong đó:        164.679             52.362                 31,80                          86 

- Chi cho con người          30.752             13.637    

- Chi mua sắm hàng hóa dịch vụ            9.052               3.379    

- Chi mua sắm, s/c phục vụ chuyên môn        102.706             26.255    

- Chi nhà thuốc          20.755               8.331    

- Chi khác            1.414                  760    

- Nộp ngân sách

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình          1.064             1.117              104,98                   28,40 

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          1.064             1.117               104,98                   28,40 

       70.959    
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